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TN$S50 22.4 (6SZ ) 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Tên thuốc: LISIMAX-280 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm lay trẻ em. 

1. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nang mềm: 

Thành phẩn hoạt chất: Cao khô Diệp hạ châu (Ex#actn Herba 

Phylanthi urinariae siceum) (tương đương với 2,8 g Diệp hạ châu 280mg 

(Herba Phyllanthi urinariae)) 

Thành phân tá dược: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trăng, gelatin, 

glycerin, lecithin, nipagin, nipasol, titan dioxyd, dung dịch sorbitol | Vừa đủ 1 viên 

70%, vanilin, màu Brown HT. 

2. Dạng bào chế: Viên nang mềm @w{ 

3. Chỉ định: 

- Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp viêm gan cấp và mãn tính, đặc biệt viêm gan siêu vi 

- Hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng gan gây mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu 

tiện, táo bón. 

- Tiêu độc trong các trường hợp đỉnh râu, mụn nhọt, lở ngứa. 

4. Cách dùng, liều dùng: 

4.1. Liều dùng: 

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên `. đại 

- Trẻ em trên 6 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên y"uY 
MS: 

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Chuyển sang dùng dạng bào chế khác. 

4.2. Cách dùng: Uỗng sau bữa ăn 30 phút. 

Hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ. 

5. Chống chỉ định: 

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Màu Brown HT: Có thể gây ra một số phản ứng dị ứng. 

- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân không dung nạp một số loại đường do trong chế 

phẩm có chứa sorbitol. Bệnh nhân không dung nạp fructose do di truyền không nên dùng 

thuốc này.
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- Sản phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ ethanol (nhỏ hơn 100mg ethanol/liều). Thận trọng 

khi dùng thuốc, đặc biệt khi dùng cho trẻ em. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

8. Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

- Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên 

cao và các trường hợp khác. 

9, Tương tác thuốc, tương ky của thuốc 

Chưa có báo cáo. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn. 

11. Quá liều và cách xử trí: 

11.1. Quá liều: 

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều 

1I.2. Xử trí: 

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời 

12. Quy cách đóng gói: 

Hộp 5 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng. 

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. N 

- Hạn dùng:36 tháng kể từ ngày sản xuất. A 

- Tiêu chuán chát lượng: TVCS /&Š 
ẦN s7 

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản ”„. HÀ tt 
ch TỶ 

CÔNG TY CỎ PHẢ ĐC VTYT HẢI DƯƠNG 

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

ĐT: 0220.3853848 Fax: 0220.3853848 
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